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Chuẩn tăng trưởng trẻ em của Tổ chức Y tế 
Thế giới (WHO Child Growth Standards)
intl.y-te.chi-so-chuan-y-te-quoc-te.who-child-growth-standards
Bộ chuẩn WHO 2006 mô tả mức tăng trưởng bình thường của trẻ từ khi sinh đến 5 tuổi trong điều 
kiện môi trường tối ưu, bao gồm thực hành nuôi con bằng sữa mẹ theo khuyến nghị của WHO. Bộ 
chuẩn được xây dựng từ Nghiên cứu Tăng trưởng Đa trung tâm của WHO tại 6 quốc gia và có thể áp 
dụng cho trẻ em ở mọi nơi.
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ĐIỂM NỔI BẬT

TUỔI ÁP DỤNG CỦA BIỂU ĐỒ TĂ…

60
tháng
Sơ sinh đến 5 tuổi

MỐC VẬN ĐỘNG THÔ

6
mốc
Các cửa sổ đạt được do WHO công bố

QUỐC GIA THAM GIA MGRS

6
quốc gia
Brazil, Ghana, Ấn Độ, Na Uy, Oman và 
Hoa Kỳ

DỮ LIỆU

Chiều dài/chiều cao theo tuổi (Length/height-for-age)
Địa bàn: Quốc tế; WHO cho biết chuẩn áp dụng cho trẻ em ở mọi nơi   ·   Phân loại: Tăng trưởng theo tuổi

Cân nặng theo tuổi (Weight-for-age)
Địa bàn: Quốc tế; WHO cho biết chuẩn áp dụng cho trẻ em ở mọi nơi   ·   Phân loại: Tăng trưởng theo tuổi

Cân nặng theo chiều dài/chiều cao (Weight-for-length/height)
Địa bàn: Quốc tế; WHO cho biết chuẩn áp dụng cho trẻ em ở mọi nơi   ·   Phân loại: Tăng trưởng theo kích thước cơ thể

Chỉ số khối cơ thể theo tuổi (BMI-for-age)
Địa bàn: Quốc tế; WHO cho biết chuẩn áp dụng cho trẻ em ở mọi nơi   ·   Phân loại: Tăng trưởng theo tuổi

Vòng đầu theo tuổi (Head circumference-for-age)
Địa bàn: Quốc tế; WHO cho biết chuẩn áp dụng cho trẻ em ở mọi nơi   ·   Phân loại: Nhân trắc theo tuổi

Vòng cánh tay theo tuổi (Arm circumference-for-age)
Địa bàn: Quốc tế; WHO cho biết chuẩn áp dụng cho trẻ em ở mọi nơi   ·   Phân loại: Nhân trắc theo tuổi

Nếp gấp da dưới xương bả vai theo tuổi (Subscapular skinfold-for-age)
Địa bàn: Quốc tế; WHO cho biết chuẩn áp dụng cho trẻ em ở mọi nơi   ·   Phân loại: Nhân trắc theo tuổi

Nếp gấp da cơ tam đầu theo tuổi (Triceps skinfold-for-age)
Địa bàn: Quốc tế; WHO cho biết chuẩn áp dụng cho trẻ em ở mọi nơi   ·   Phân loại: Nhân trắc theo tuổi
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Các mốc phát triển vận động (Motor development milestones)
Địa bàn: Quốc tế; WHO cho biết chuẩn áp dụng cho trẻ em ở mọi nơi   ·   Phân loại: Phát triển vận động

Tốc độ tăng cân (Weight velocity)
Địa bàn: Quốc tế; WHO cho biết chuẩn áp dụng cho trẻ em ở mọi nơi   ·   Phân loại: Tốc độ tăng trưởng

Tốc độ tăng chiều dài (Length velocity)
Địa bàn: Quốc tế; WHO cho biết chuẩn áp dụng cho trẻ em ở mọi nơi   ·   Phân loại: Tốc độ tăng trưởng

Tốc độ tăng vòng đầu (Head circumference velocity)
Địa bàn: Quốc tế; WHO cho biết chuẩn áp dụng cho trẻ em ở mọi nơi   ·   Phân loại: Tốc độ tăng trưởng

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.01
Cập nhật: 2026-10-01
Giấy phép: WHO Public Reference Standards
World Health Organization — Child growth standards — Indicators
https://www.who.int/tools/child-growth-standards/standards
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) — World Health Organization releases new Child Growth Standards
https://www.who.int/news/item/27-04-2006-world-health-organization-releases-new-child-growth-standards
World Health Organization — Child growth standards
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/child-growth-standards
World Health Organization — Child growth standards
https://www.who.int/tools/child-growth-standards
World Health Organization — WHO Multicentre Growth Reference Study (MGRS)
https://www.who.int/tools/child-growth-standards/who-multicentre-growth-reference-study
World Health Organization — WHO child growth standards: length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-
for-height and body mass index-for-age: methods and development
https://www.who.int/publications/i/item/924154693X
World Health Organization — WHO child growth standards: head circumference-for-age, arm circumference-for-age, triceps 
skinfold-for-age and subscapular skinfold-for-age: methods and development
https://www.who.int/publications/i/item/9789241547185
World Health Organization — Weight velocity
https://www.who.int/tools/child-growth-standards/standards/weight-velocity
World Health Organization — Length velocity
https://www.who.int/tools/child-growth-standards/standards/length-velocity
World Health Organization — Head circumference velocity
https://www.who.int/tools/child-growth-standards/standards/head-circumference-velocity
World Health Organization — Motor development milestones
https://www.who.int/tools/child-growth-standards/standards/motor-development-milestones
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